
XXVII. GIẢI PHẪU BỆNH VÀ TẾ BÀO BỆNH HỌC

	Số

TT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN 
KỸ THUẬT

	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện
	Xã

	
	A. ĐẦU MẶT CỔ 
	
	
	
	

	1. 
	Chọc hút tế bào hốc mắt
	x
	
	
	

	2. 
	Chọc hút tế bào não
	x
	
	
	

	3. 
	Nạo giác mạc soi tươi hoặc nhuộm để chẩn đoán vi khuẩn nấm, tế bào…
	x
	
	
	

	4. 
	Sinh thiết phần mềm các tổn thương vùng hàm mặt. 

có hướng dẫn của CT scanner
	x
	
	
	

	5. 
	Sinh thiết thanh quản
	x
	
	
	

	6. 
	Sinh thiết hạ họng
	x
	
	
	

	7. 
	Sinh thiết hốc mũi
	x
	
	
	

	8. 
	Sinh thiết xoang
	x
	
	
	

	9. 
	Sinh thiết tai giữa
	x
	
	
	

	10. 
	Sinh thiết u mi
	x
	x
	
	

	11. 
	Sinh thiết u hốc mắt
	x
	x
	
	

	12. 
	Chọc hút tế bào vùng hàm, mặt
	x
	x
	
	

	13. 
	Chọc hút tế bào vòm, amidan, khoang miệng
	x
	x
	
	

	14. 
	Chọc hút tế bào hạch vùng đầu, mặt cổ làm hạch đồ
	x
	x
	
	

	15. 
	Tế bào học áp sinh thiết của tất cả các tổn thương vùng đầu mặt cổ (phục vụ chẩn đoán tức thì hoặc không tức thì)
	x
	x
	
	

	16. 
	Sinh thiết amidan
	x
	x
	
	

	17. 
	Sinh thiết vòm qua nội soi
	x
	x
	
	

	18. 
	Sinh thiết các tổn thương vùng khoang miệng
	x
	x
	
	

	19. 
	Sinh thiết vòm
	x
	x
	
	

	20. 
	Sinh thiết tuyến nước bọt
	x
	x
	
	

	21. 
	Sinh thiết tuyến giáp
	x
	x
	
	

	22. 
	Sinh thiết xương sụn vùng đầu, hàm mặt
	x
	x
	
	

	23. 
	Sinh thiết u kết mạc 
	x
	x
	x
	

	24. 
	Chọc hút tế bào tuyến giáp
	x
	x
	x
	

	25. 
	Chọc hút tế bào tuyến nước bọt
	x
	x
	x
	

	26. 
	Lấy tế bào bong, chải vòm, họng
	x
	x
	x
	

	27. 
	Sinh thiết hạch vùng cổ, thượng đòn
	x
	x
	x
	

	28. 
	Sinh thiết da vùng đầu, mặt, cổ
	x
	x
	x
	

	
	B. NGỰC - LỒNG NGỰC 
	
	
	
	

	29. 
	Soi phế quản phổi lấy tế bào xét nghiệm lao, vi khuẩn, nấm, u…
	x
	
	
	

	30. 
	Tế bào học bong, áp, chải, rửa, phế quản xét nghiệm viêm, u…
	x
	
	
	

	31. 
	Chọc hút tế bào phổi xuyên thành ngực các tổn thương phổi (lao, u…) không có hoặc có hướng dẫn của xquang, CT. scnner
	x
	
	
	

	32. 
	Chọc hút tế bào xuyên thành phế quản qua nội soi
	x
	
	
	

	33. 
	Sinh thiết khí quản, phế quản qua nội soi
	x
	
	
	

	34. 
	Sinh thiết hút tổn thương phổi không có hướng dẫn của Xquang, siêu âm, CT scanner
	x
	
	
	

	35. 
	Sinh thiết hút tổn thương phổi có hướng dẫn của Xquang 
	x
	
	
	

	36. 
	Sinh thiết hút tổn thương phổi có hướng dẫn của siêu âm
	x
	
	
	

	37. 
	Sinh thiết hút tổn thương phổi có hướng dẫn của CT scanner
	x
	
	
	

	38. 
	Sinh thiết xuyên thành ngực các tổn thương phổi dưới hướng dẫn của siêu âm
	   x
	
	
	

	39. 
	Sinh thiết cắt xuyên thành ngực các tổn thương phổi dưới hướng dẫn của của CT scanner
	   x
	
	
	

	40. 
	Sinh thiết màng phổi qua nội soi hoặc không có hướng dẫn (sinh thiết mù)
	x
	
	
	

	41. 
	Sinh thiết nội tâm mạc, cơ tim qua hướng dẫn của Xquang.
	x
	
	
	

	42. 
	Sinh thiết màng phổi mù bằng kim Castelain hoặc kim Abram
	   x
	x
	
	

	43. 
	Chọc hút tế bào tuyến vú có hướng dẫn của siêu âm, chụp vú
	x
	x
	
	

	44. 
	Sinh thiết tổn thương tuyến vú
	x
	x
	
	

	45. 
	Tế bào học áp tuyến vú
	x
	x
	
	

	46. 
	Chọc hút tế bào tuyến vú không hướng dẫn của siêu âm
	x
	x
	x
	

	47. 
	Chọc hút tế bào u, hạch nách
	x
	x
	x
	

	48. 
	Sinh thiết u, hạch ở nách
	x
	x
	x
	

	
	C. TIÊU HOÁ BỤNG 
	
	
	
	

	
	1. Dạ dày, ruột
	
	
	
	

	49. 
	 Lấy tế bào chải niêm mạc, thực quản, dạ dày qua nội soi chẩn đoán vi khuẩn HP, viêm, u… 
	x
	x
	
	

	50. 
	Tế bào học áp sinh thiết thực quản, dạ dày, chẩn đoán HP, u…
	x
	x
	
	

	51. 
	Sinh thiết thực quản, dạ dày qua nội soi chẩn đoán các bệnh lý thực quản dạ dày (viêm, u…)
	x
	x
	
	

	52. 
	Sinh thiết trực tràng, đại tràng qua nội soi chẩn đoán các tổn thương viêm, u
	x
	x
	
	

	53. 
	Tế bào học áp sinh thiết đại trực tràng chẩn đoán của tổng thương viêm u…
	x
	x
	
	

	
	2. Gan, tụy
	
	
	
	

	54. 
	Sinh thiết gan không có hướng dẫn của siêu âm chẩn đoán viêm gan mạn tính (viêm gan virut…)
	x
	
	
	

	55. 
	Sinh thiết gan có hướng dẫn của siêu âm chẩn đoán các tổn thương khu trú ở gan (áp xe, u…)
	x
	
	
	

	56. 
	Sinh thiết gan có hướng dẫn của CT. scanner chẩn đoán các tổn thương khu trú ở gan (áp xe, u…)
	x
	
	
	

	57. 
	Chọc hút tế bào tụy có hướng dẫn của siêu âm,
	x
	
	
	

	58. 
	Chọc hút tế bào tụy có hướng dẫn của CT. Scanner
	x
	
	
	

	59. 
	Sinh thiết tụy có hướng dẫn của siêu âm
	x
	
	
	


	60. 
	Sinh thiết tụy có hướng dẫn của CT. scanner
	x
	
	
	

	61. 
	Chọc hút tế bào các u, hạch trong ổ bụng qua nội soi
	x
	
	
	

	62. 
	Chọc hút tế bào các u, hạch trong ổ bụng qua siêu âm
	x
	
	
	

	63. 
	Chọc hút tế bào các u, hạch trong ổ bụng qua CT. scanner…
	x
	
	
	

	64. 
	Sinh thiết các u, hạch trong ổ bụng có hướng dẫn của siêu âm
	x
	
	
	

	65. 
	Sinh thiết các u, hạch trong ổ bụng có hướng dẫn của  CT. scanner.
	x
	
	
	

	66. 
	Chọc hút tế bào gan không có hướng dẫn của siêu âm chẩn đoán viêm, áp xe, u…
	x
	x
	
	

	67. 
	Chọc hút tế bào gan có hướng dẫn của siêu âm, chẩn đoán áp xe u …
	x
	x
	
	

	68. 
	Chọc hút tế bào gan có hướng dẫn của scanner, chẩn đoán áp xe u …
	x
	x
	
	

	
	D. TIẾT NIÊU, SINH DỤC 
	
	
	
	

	69. 
	Sinh thiết niệu đạo qua nội soi
	x
	
	
	

	70. 
	Chọc hút tế bào thận chẩn đoán các tổn thương thân
	x
	
	
	

	71. 
	Sinh thiết thận có hoặc không có hướng dẫn siêu âm, Xquang, CT. scanner
	x
	
	
	

	72. 
	Sinh thiết thận ghép qua siêu âm, Xquang, CT. Scanner
	x
	
	
	

	73. 
	Sinh thiết thượng thận qua siêu âm, Xquang, CT. scanner
	x
	
	
	

	74. 
	Chọc hút tế bào tuyến tiền liệt
	x
	
	
	

	75. 
	Sinh thiết tuyến tiền liệt mù
	x
	
	
	

	76. 
	Sinh thiết tuyến tiền liệt qua nội soi, trực tràng có hướng dẫn của siêu âm
	x
	
	
	

	77. 
	Sinh thiết tuyến tiền liệt qua nội soi bàng quang
	x
	
	
	

	78. 
	Sinh thiết buồng tử cung
	x
	
	
	

	79. 
	Chọc hút tế bào buồng trứng
	x
	
	
	

	80. 
	Sinh thiết gai rau
	x
	
	
	

	81. 
	Tế bào dịch niệu đạo chẩn đoán nấm, vi khuẩn…
	x
	x
	
	

	82. 
	Chọc hút u nang thận dưới siêu âm
	x
	x
	
	

	83. 
	Sinh thiết bàng quang qua nội soi
	x
	x
	
	

	84. 
	Chọc hút tràn dịch màng tinh hoàn
	x
	x
	
	

	85. 
	Chọc hút tế bào tinh hoàn, mào tinh hoàn các bệnh lý tinh hoàn (u, vô sinh…)
	x
	x
	
	

	86. 
	Sinh thiết tinh hoàn, mào tinh hoàn (viêm, u, vô sinh…)
	x
	x
	
	

	87. 
	Sinh thiết cổ tử cung, âm đạo
	x
	x
	
	

	88. 
	Sinh thiết tinh hoàn lạc chỗ
	x
	x
	
	

	89. 
	Chọc ối làm xét nghiệm tế bào
	x
	x
	
	

	90. 
	Chọc dịch ổ bụng xét nghiệm tế bào
	x
	x
	
	

	91. 
	Tế bào học cổ tử cung âm đạo chẩn đoán viêm, vi khuẩn, virus Herpes, HPV, nấm, tiền ung thư, ung thư…
	x
	x
	x
	

	
	G. SINH THIẾT CÁC MÔ KHÁC 
	
	
	
	

	92. 
	Sinh thiết tuỷ xương
	x
	
	
	

	93. 
	Sinh thiết mạch máu
	x
	x
	
	

	94. 
	Chọc hút tế bào các khối xưng, phồng ngoài da, dưới da
	x
	x
	x
	

	95. 
	Chọc hút tế bào các u mô mềm (u mỡ, cơ…)
	x
	x
	x
	

	96. 
	Sinh thiết da các loại bệnh lý
	x
	x
	x
	

	97. 
	Sinh thiết mô mềm (cơ…)
	x
	x
	x
	

	
	H. KHÁM NGHIỆM TỬ THI, PHÂN TÍCH BỆNH PHẨM 
	
	
	
	

	98. 
	Khám nghiệm tử thi, phẫu tích các bệnh phẩm tử thi thông thường
	x
	x
	
	

	99. 
	Khám nghiệm tử thi, phẫu tích các bệnh phẩm tử thi trường hợp đặc biệt (AIDS, H5N1, SARS…)
	x
	x
	
	

	100. 
	Phân tích các bệnh phẩm phẫu thuật của tất cả cơ quan tạng, bộ phận cơ thể
	x
	x
	x
	

	
	I. KHÁC 
	
	
	
	

	101. 
	Giải phẫu bệnh thực nghiệm (thử nghiệm thuốc…)
	x
	
	
	

	102. 
	Tế bào học ly tâm của tất cả các loại dịch
	x
	x
	x
	

	
	K. KỸ THUẬT TẾ BÀO HỌC VÀ MÔ BỆNH HỌC
	
	
	
	

	
	1. Kỹ thuật thông thường
	
	
	
	

	
	a. Tế bào học 
	
	
	
	

	103. 
	Nhuộm Hematoxilin (HE) cho tất cả các loại tế bào của các bệnh lý khác nhau (tế bào dịch ly tâm, chải, áp, chọc hút kim nhỏ…)
	x
	x
	x
	

	104. 
	PAS phát hiện chất nhầy, nấm
	x
	x
	x
	

	105. 
	Nhuộm Giemsa cho tất cả các loại tế bào của các loại bệnh lý khác nhau (tế bào dịch ly tâm, chọc hút kim nhỏ, chải, áp….)
	x
	x
	x
	x

	
	b. Mô bệnh học 
	
	
	
	

	106. 
	Chuyển đúc, cắt mảnh nhuộm HE các bệnh phẩm súc vật thực nghiệm
	x
	
	
	

	107. 
	Chuyển, đúc, cắt mảnh nhuộm HE, bệnh phẩm tử thiết và chẩn đoán mô bệnh học
	x
	x
	x
	

	108. 
	Chuyển đúc cắt mảnh nhuộm HE các bệnh phẩm sinh thiết phẫu thuật
	x
	x
	x
	

	109. 
	Chuyển đúc, cắt mảnh nhuộm HE các bệnh phẩm sinh thiết (phẫu thuật, nội soi…)
	x
	x
	x
	

	
	2. Kỹ thuật hoá mô 
	
	
	
	

	
	a. Tế bào học
	
	
	
	

	110. 
	PAS, xanh alcian
	x
	x
	
	

	111. 
	Papanicolaou
	x
	x
	
	

	
	b. Mô bệnh học 
	
	
	
	

	112. 
	Nhuộm PAS, xanh alician mucicarmin
	x
	x
	
	

	113. 
	Soudan, đỏ conggô
	x
	x
	
	

	114. 
	Diff - quick, vaugieson
	x
	x
	
	

	115. 
	Hicks, trichrome
	x
	x
	
	

	
	c. Kỹ thuật hoá mô miễn dịch
	
	
	
	

	116. 
	Lai tại chỗ huỳnh quang (FISH) để xác định biểu hiện của HER-2 trong ung thư vú
	x
	
	
	

	117. 
	Hoá mô miễn dịch trên tế bào học 5 - 10 dấu ấn miễn dịch
	x
	x
	
	

	118. 
	Hoá mô miễn dịch trên mô bệnh học 5 - 100 dấu ấn miễn dịch
	x
	x
	
	

	
	d. Hiển vi điện tử 
	
	
	
	

	119. 
	Cố định, vùi nến, cắt mảnh.
	x
	
	
	

	
	e. Khác
	
	
	
	

	120. 
	Tế bào học áp nhuộm Giemsa, HE, chẩn đoán tức thì cho mọi tổn thương, trong đó có u, ung thư.
	x
	x
	
	

	121. 
	Cắt lạnh bệnh phẩm sinh thiết nhuộm HE chẩn đoán  tức thì cho mọi loại tổn thương, trong đó có u + ung thư
	x
	x
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